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MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT) là những người có hành vi phạm tội và phải chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nay được trở về hoà nhập với cộng đồng. Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, chỉ tính riêng năm 2014 tỷ lệ người đi tù về tái phạm tội trên địa bàn thủ đô chiếm 20,23%. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến thực trạng trên song phải kể đến một nguyên nhân quan trọng là những người có quá khứ phạm pháp sau khi ra trại thường bị cộng đồng định kiến (ĐK) và xa lánh, khiến họ càng thêm mặc cảm, dễ sa ngã và quay trở lại con đường phạm tội trước đây. Vì thế, việc nghiên cứu nhằm tìm ra cách thức hoá giải ĐK của xã hội đối với NCHXAPT sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm ở nhóm đối tượng này.
Ở Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học thuộc lĩnh vực tâm lý học nghiên cứu về ĐK (cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn) song phần lớn tập trung tìm hiểu ĐK giới, ĐK về người có HIV, người đồng tính, song tính hay người nghiện ma tuý... Tuy nhiên, cho tới nay chưa thấy có công trình nào đi sâu nghiên cứu ĐK xã hội đối với nhóm khách thể là người đi tù về. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn vấn đề“Định kiến về người chấp hành xong án phạt tù" làm đề tài nghiên cứu của luận án.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu lý luận và thực trạng ĐK của người dân Hà Nội đối với NCHXAPT. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ĐK đối với nhóm đối tượng này, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng thành công.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Các mặt biểu hiện và mức độ ĐK của người dân đối với NCHXAPT.

3.2. Khách thể nghiên cứu

Khách thể chính của đề tài là người dân thuộc một số quận nội thành  Hà Nội và sinh viên đang học tập tại trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

NCHXAPT đang sinh sống tại các quận nội thành Hà Nội.

Cảnh sát khu vực- những người đang trực tiếp làm công tác quản lý và giáo dục NCHXAPT tại địa bàn dân cư.
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

4.1. ĐK đối với NCHXAPT được biểu hiện ở một số mặt khác nhau như: ĐK về đặc điểm tính cách của NCHXAPT; ĐK về khả năng hoàn lương của NCHXAPT; ĐK về vai trò xã hội của NCHXAPT. Trong các mặt biểu hiện trên thì mặt tính cách và mặt khả năng hoàn lương của người mãn hạn tù là những mặt chịu nhiều ĐK hơn cả.

4.2. ĐK đối với NCHXAPT chịu tác động của các yếu tố Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ; Phương tiện truyền thông và Hành vi của những người xung quanh, song yếu tố Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ có ảnh hưởng mạnh nhất tới ĐK.

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
5.1. Tổng quan và phân tích các tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề ĐK và ĐK đối với NCHXAPT nhằm xây dựng cơ sở lý luận và hệ thống khái niệm công cụ cho đề tài.
5.2. Phân tích thực trạng và mức độ biểu hiện của ĐK đối với NCHXAPT trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

5.3. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến ĐK đối với NCHXAPT.

5.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ĐK đối với NCHXAPT, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng thành công.
6. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU

6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu

ĐK được nói đến ở đây là ĐK của xã hội, một hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến ở nhiều nền văn hoá và quốc gia khác nhau chứ không phải là ĐK của cá nhân này về cá nhân khác.

ĐK là một hiện tượng mang tính lịch sử và tương đối phức tạp. ĐK về NCHXAPT được biểu hiện ra bên ngoài dưới nhiều dạng khác nhau, tuy nhiên luận án chỉ đi sâu phân tích một số mặt biểu hiện của nó trong thực tiễn.

ĐK về NCHXAPT chịu tác động của nhiều yếu tố nhưng luận án chỉ tập trung tìm hiểu 3 yếu tố chính, đó là: Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ; Phương tiện truyền thông; Hành vi của những người xung quanh.
6.2. Giới hạn về khách thể và địa bàn nghiên cứu

Luận án tiến hành nghiên cứu trên mẫu khách thể bao gồm 497 người (bao gồm 346 người dân thuộc một số quận nội thành Hà Nội như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và 151 sinh viên đang học tập tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

7.1. Phương pháp luận

Luận án được thực hiện dựa trên các nguyên tắc quyết định luận duy vật biện chứng; nguyên tắc thống nhất giữa tâm lý và hoạt động; nguyên tắc hệ thống và nguyên tắc phát triển.
7.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể

Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính khác nhau để thu thập thông tin về ĐK đối với NCHXAPT trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội.
8. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

8.1. Về mặt lý luận

Đây là đề tài đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về ĐK đối với NCHXAPT ở cấp độ luận án tiến sĩ. Đề tài đã góp phần hệ thống hoá, cập nhật, bổ sung một số vấn đề lý luận về ĐK, ĐK về NCHXAPT. Đề tài cũng đã xây dựng được khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường ĐK về NCHXAPT, đồng thời khái quát một số yếu tố tác động đến ĐK đối với người mãn hạn tù.

8.2. Về mặt thực tiễn

Đề tài Luận án bước đầu đã chỉ ra một số kiểu (mặt biểu hiện) của ĐK về NCHXAPT tại các quận nội thành của thủ đô Hà Nội hiện nay. Qua phân tích thực trạng ĐK đối với NCHXAPT, đề tài cũng xác định người dân đang ĐK khá rõ rệt về đặc điểm tính cách và khả năng hoàn lương của NCHXAPT. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài về các yếu tố tác động cũng chỉ ra muốn giảm thiểu ĐK của xã hội với người đi tù về cần thiết phải làm giảm tỷ lệ tội phạm do NCHXAPT gây ra. 
Đề tài cũng gợi mở một số vấn đề cần được tiếp tục mở rộng trong các nghiên cứu trong tương lai như: Còn có những kiểu ĐK nào khác đối với người đi tù về tồn tại trong thực tiễn? Bên cạnh việc Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ cho xã hội liệu còn những quan niệm nào đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ĐK xã hội đối với người đi tù về hiện nay.
9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án được kết cấu gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về ĐK và ĐK đối với NCHXAPT.
Chương 2: Cơ sở lý luận nghiên cứu về ĐK đối với NCHXAPT.
Chương 3: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu thực tiễn về ĐK đối với NCHXAPT.
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊNH KIẾN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

1.1. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊNH KIẾN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ Ở NƯỚC NGOÀI

Qua điểm luận cho thấy các công trình nghiên cứu về ĐK đối với NCHXAPT của các tác giả nước ngoài chủ yếu được tiếp cận từ góc độ các khoa học Luật, Công tác xã hội, Xã hội học. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng là: công ăn việc làm, nhà ở, dịch vụ xã hội, quyền của NCHXAPT sau khi ra tù, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm làm giúp đỡ NCHXAPT tái hoà nhập cộng đồng thành công. Các nghiên cứu về ĐK về NCHXAPT trong lĩnh vực tâm lý học rất ít ỏi và tập trung nhiều vào mảng thái độ hay dư luận của xã hội đối với người đi tù về và với quá trình tái hoà nhập cộng đồng.

1.1. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊNH KIẾN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ Ở TRONG NƯỚC 

Ở Việt Nam, sự ĐK và kì thị đối với NCHXAPT cũng thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả song vẫn chủ yếu là từ góc độ Luật học và Xã hội học. Một số nghiên cứu Xã hội học tập trung nghiên cứu mạng lưới xã hội, độ mạnh, các hình thức của mạng lưới xã hội và quan hệ của nó với người đi tù về. Còn những nghiên cứu thuộc lĩnh vực Luật học lại tập trung làm rõ thực trạng công tác quản lý, giáo dục NCHXAPT tại địa bàn dân cư và chỉ ra ĐK đối với người mãn hạn tù là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tình trạng tái phạm ở nhóm đối tượng này. Trong Tâm lý học ĐK về NCHXAPT vẫn là một vấn đề mới mẻ và chưa có tác giả nào quan tâm khảo sát.
Chương 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

2.1. ĐỊNH KIẾN
2.1.1. Khái niệm Định kiến

Định kiến được hiểu là "những đánh giá tiêu cực và thiếu căn cứ của xã hội về một nhóm nhất định".
2.1.2. Mối quan hệ giữa định kiến với phân biệt đối xử và với khuôn mẫu

2.1.3. Lý luận về sự hình thành và duy trì định kiến

- Thứ nhất, nghiên cứu sự hình thành ĐK trong mối quan hệ với những đặc điểm nhân cách cá nhân

- Thứ hai, nghiên cứu ĐK gắn với quá trình cá nhân học hỏi và tiếp thu các tác động từ xã hội trong quá trình xã hội hoá
- Thứ ba, nghiên cứu ĐK gắn với quá trình cạnh tranh giữa các nhóm để dành lấy các nguồn lực bị giới hạn trong xã hội
- Thứ tư, nghiên cứu sự hình thành ĐK gắn với quá trình Phân loại xã hội thành nhóm nội và nhóm ngoại, cũng như sự cạnh tranh liên nhóm nhằm thể hiện bản sắc.

2.2. NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

2.2.1. Khái niệm người chấp hành xong án phạt tù

NCHXAPT là "Những người đã chấp hành xong bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án về hình phạt tù và trở về tái hoà nhập với cộng đồng xã hội".
2.2.2. Đặc điểm của người chấp hành xong án phạt tù
2.2.3. Những khó khăn mà người chấp hành xong án phạt tù phải đối mặt trong quá trình tái hoà nhập cộng đồng 
2.3. ĐỊNH KIẾN VỀ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

2.3.1. Khái niệm định kiến về người chấp hành xong án phạt tù

ĐK về NCHXAPT là "những đánh giá tiêu cực và thiếu căn cứ về tính cách, khả năng hoàn lương và vai trò xã hội của người chấp hành xong án phạt tù".
2.3.2. Các mặt biểu hiện của định kiến đối với người chấp hành xong án phạt tù

- ĐK về tính cách của NCHXAPT. Mặt biểu hiện thứ nhất này của ĐK được thể hiện qua đánh giá tiêu cực của khách thể về các nét tính cách của nhóm người đi tù về, xem họ là những đối tượng có nhiều phẩm chất xấu hơn là tốt.

- ĐK về khả năng hoàn lương của NCHXAPT. Mặt biểu hiện này được cụ thể hoá thành các đánh giá tiêu cực của khách thể như: sự thiếu tin tưởng người đi tù về sẽ hoàn lương; đánh giá những người đi tù về dễ dàng tái phạm khi có điều kiện.

- ĐK về vai trò xã hội của NCHXAPT. Mặt biểu hiện thứ ba này được thể hiện thông qua những đánh giá tiêu cực của cộng đồng về khả năng thực hiện các vai trò như: một công dân của xã hội; vai trò làm cha mẹ trong gia đình; vai trò là một thành viên của tổ dân phố...
2.3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến định kiến về người chấp hành xong án phạt tù

Có rất nhiều yếu tố khác nhau tác động đến ĐK về NCHXAPT nhưng luận án chỉ tập trung khảo sát 3 yếu tố chính là: Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ; Phương tiện truyền thông; và Hành vi của những người xung quanh.
Chương 3
 TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. VÀI NÉT VỀ ĐỊA BÀN VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
3.1.1. Về địa bàn nghiên cứu
Thủ đô Hà Nội là một trong hai thành phố lớn được xếp loại đô thị đặc biệt ở Việt Nam hiện nay. Sau 4 lần mở rộng về địa giới hành chính, Hà Nội trở thành một trong 17 thủ đô có qui mô lớn trên thế giới. Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, ước tính dân số toàn thành phố năm 2015 là 7379,3 nghìn người, tăng 1,6% so với năm 2014, trong đó dân số thành thị chiếm 49,2% trên tổng số dân cư.
3.1.2. Về khách thể nghiên cứu
Dung lượng mẫu khảo sát gồm 497 người (trong đó có 346 người dân nội thành Hà Nội và 151 sinh viên đang theo học tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội).
3.2. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 
Luận án được tổ chức nghiên cứu theo ba giai đoạn:
Giai đoạn 1: Xây dựng cơ sở lý luận của đề tài luận án.

Giai đoạn 2: Nghiên cứu thực trạng ĐK về NCHXAPT trên địa bàn nội thành Hà Nội.

Giai đoạn 3: Nghiên cứu  trường hợp và kiến nghị một số giải pháp nhằm giảm thiểu ĐK đối với NCHXAPT.

3.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ
Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp tài liệu; Phương pháp xin ý kiến chuyên gia; Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; Phương pháp phỏng vấn sâu;  Phương pháp thống kê toán học; Phương pháp nghiên cứu trường hợp

Chương 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIẾN ĐỊNH KIẾN VỀ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ
4.1. THỰC TRẠNG ĐỊNH KIẾN VỀ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Kết quả cho thấy có 5 nhân tố được rút ra, thể hiện 5 kiểu (mặt biểu hiện) ĐK khác nhau của người dân đối với người đi tù về, đó là: NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội; ĐK về tính cách; NCHXAPT không thể hoàn lương. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng phát hiện thêm các mặt: NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội, ĐK NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt, ĐK NCHXAPT là những người có tính cách xấu (tách ra từ mặt ĐK về tính cách của NCHXAPT).
4.1.1. Đánh giá chung về định kiến đối với người chấp hành xong án phạt tù

Phân bố điểm tổng của cả thang đo ĐK về NCHXAPT được hiển thị ở đồ thị 4.4 (theo qui ước thì điểm càng thấp càng thể hiện ĐK nặng nề và ngược lại điểm càng cao thể hiện càng ít ĐK đối với NCHXAPT).
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Đồ thị 4.1. Phân bố điểm của ĐK về NCHXAPT

Dựa trên sơ đồ phân bố đường cong chuẩn có thể thấy người dân trong mẫu chọn có điểm ĐK phân bố trên dải điểm từ 1,84 (tương đương với mức độ đồng ý, với ý nghĩa là có ĐK ở mức tương đối cao) đến 3,64 (tương đương với mức hoàn toàn không đồng ý, với ý nghĩa là có ĐK ở mức tương đối thấp). Vì vậy, có thể phân khách thể điều tra thành 3 nhóm như sau: 
- Nhóm có ĐK về NCHXAPT ở mức độ tương đối thấp (ít ĐK). Nhóm này chiếm 18,5%; 
- Nhóm có ĐK về NCHXAPT ở mức độ trung bình (tức là có xu hướng dao động) chiếm 66,4%. Đây cũng là nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong mẫu điều tra; 
-Nhóm có ĐK về NCHXAPT ở mức độ tương đối cao chiếm 15,1%. Nhóm này chiếm tỷ lệ gần tương đương với nhóm có ĐK ở mức độ tương đối thấp.

Trong các mặt biểu hiện của ĐK thì người dân đánh giá tiêu cực nhất đối với mặt NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt; tiếp đến là các mặt NCHXAPT là những người có tính cách xấu; mặt NCHXAPT không thể hoàn lương; mặt NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội; và NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội là mặt ít chịu ĐK nhất.

4.1.2. Định kiến về tính cách của người chấp hành xong án phạt tù
Qua tiến hành phân tích nhân tố cho thấy ĐK về tính cách của nhóm người đi tù về được tách ra thành 2 mặt biểu hiện khác nhau: NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt và NCHXAPT là những người có tính cách xấu.
4.1.2.1. Định kiến người chấp hành xong án phạt tù không phải là những người có tính cách tốt
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Đồ thị 4.2. Phân bố điểm mặt biểu hiện NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt
Xét trên tổng thể, người dân đang có những đánh giá nghiêng về hướng cho rằng những người đi tù về ít có các phẩm chất tốt của con người nói chung (ĐTB chung=2,44; ĐLC=0,53). Trong tổng số 497 khách thể tham gia điều tra, tỷ lệ những người được coi là rất ĐK chiếm 17,5%; những người có ĐK có ĐK nhưng không nặng nề chiếm tỷ lệ 63,2% và những người ít ĐK chiếm tỷ lệ 19,3%.
Số liệu điều tra chỉ ra sự ĐK rõ nét đối với người đi tù về tập trung vào một số phẩm chất như: họ phần lớn không phải là người thân thiện, tế nhị, chăm chỉ, tiết kiệm. ĐTB của các mệnh đề này lần lượt là 2,30; 2,33 và 2,40; 2,41 tương ứng; tất cả đều dưới ngưỡng ĐTB chung của thang là 2,44. Đây là những nét tính cách chủ yếu liên quan đến quan hệ đối với người khác và lối sống cá nhân.

4.1.2.2. Định kiến người chấp hành xong án phạt tù là những người có tính cách xấu

Kết quả khảo sát ĐK đối với mặt biểu hiện NCHXAPT là những người có tính cách xấu được biểu thị qua đồ thị 4.3.
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Đồ thị 4.3. Phân bố điểm mặt biểu hiện NCHXAPT là những người có tính cách xấu
Với ĐTB chung của tiểu thang đo là 2,56 và ĐLC là 0,51 có thể nhận xét các khách thể không những nhìn nhận NCHXAPT là những người ít có các phẩm chất tốt mà còn đánh giá họ là những người có nhiều phẩm chất tiêu cực, nghĩa là xấu nhiều hơn tốt. Tính trên tổng mẫu điều tra, tỷ lệ những người được coi là rất ĐK về mặt này chiếm 15,5%; những người được coi là có ĐK ở mức vừa phải chiếm tỷ lệ 66,4%; trong khi các khách thể ít ĐK chiếm tỷ lệ 18,1%.
Kết quả điều tra chỉ ra ĐK đối với người đi tù về ở mặt này xoay quanh hai phẩm chất tiêu cực là: buông thả và dữ dằn. Trong khi các phẩm chất: ích kỉ (ĐTB= 2,60); vô trách nhiệm (ĐTB= 2,60), ghét lao động (ĐTB= 2,66), thiếu tự trọng (ĐTB= 2,63) đều có ĐTB cao hơn ngưỡng ĐTB chung  thì hai phẩm chất: dữ dằn (ĐTB= 2,45) và buông thả (ĐTB= 2,46) lại có ĐTB thấp hơn so với ĐTB chung.

Nhìn chung, qua phân tích các số liệu thu được có thể thấy ĐK về tính cách của NCHXAPT được thể hiện qua 2 mặt cụ thể là: NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt và NCHXAPT là những người có tính cách xấu. Mức độ ĐK của người dân về hai mặt này cũng khác nhau, trong đó mặt biểu hiện NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt bị đánh giá tiêu cực hơn.

4.1.3. Định kiến người chấp hành xong án phạt tù không thể đảm đương các vai trò xã hội
Kết quả khảo sát ĐK về vai trò xã hội của NCHXAPT được biểu thị qua đồ thị 4.4. 
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Đồ thị 4.4. Phân bố điểm mặt biểu hiện NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội

Đây là đồ thị tần suất với điểm số trải dài từ 1,5 cho đến 4 điểm. Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy phần lớn khách thể tham gia điều tra có điểm số tập trung vào mức ĐTB và điểm trung vị của tiểu thang đo là 3,01. Điều này chứng tỏ người dân hiện nay vẫn ĐK đối với việc thực hiện vai trò xã hội của NCHXAPT nhưng chỉ ở mức độ trung bình thấp; và với ĐLC= 0,42 cho thấy mức độ phân tán của các ý kiến khá tập trung. Tính trên tổng mẫu điều tra, tỷ lệ những người được coi là rất ĐK về vai trò xã hội của NCHXAPT chiếm khoảng 14,9%; những người được coi là có ĐK ở mức độ vừa phải chiếm tỷ lệ 69,8%; trong khi các khách thể ít ĐK chiếm tỷ lệ 15,3%. 

4.1.4. Định kiến người chấp hành xong án phạt tù không thể hoàn lương
Kết quả điều tra cho thấy người dân hiện nay vẫn còn tương đối ĐK về khả năng hoàn lương của NCHXAPT (ĐTB chung của mặt biểu hiện này= 2,64; ĐLC= 0,55). Trong tổng số khách thể tham gia khảo sát, tỷ lệ những người được coi là rất ĐK về khả năng hoàn lương của NCHXAPT chiếm 12%; những người có ĐK nhưng không quá nặng nề chiếm tỷ lệ 68,5%; và số ít có ĐK về khả năng hoàn lương chiếm tỷ lệ 19,5%. Qua phân tích các dữ liệu thu được cho thấy người dân vẫn chưa thực sự tin rằng NCHXAPT sẽ không tái phạm khi có điều kiện thuận lợi. Đây cũng là một vấn đề đặt ra cho công tác quản lý, giáo dục người đi tù về và phòng ngừa các vi phạm pháp luật ở nhóm xã hội đặc biệt này.
4.1.5. Định kiến người chấp hành xong án phạt tù là những người không có giá trị với xã hội

Kết quả nghiên cứu cho thấy mặt biểu hiện này của ĐK có ĐTB bằng 3,2 (với ĐLC= 0,45), tức là tức là ở mức độ thấp. Nhìn chung, trong các mặt biểu hiện của ĐK thì đây là mặt ít bị đánh giá tiêu cực nhất. Trong số 497 khách thể tham gia nghiên cứu, tỷ lệ khách thể được xem là rất ĐK về mặt này chiếm tỷ lệ 12,5%; số khách thể có ĐK ở mức độ vừa phải chiếm 71,6% và khách thể ít có ĐK chiếm tỷ lệ 15,9%. Qua phân tích dữ liệu cho thấy các khách thể thuộc các nhóm giới tính; nghề nghiệp; trình độ học vấn và nghề nghiệp khác nhau có mức độ ĐK khác nhau về giá trị xã hội của  NCHXAPT.  
4.1.6. Tương quan giữa định kiến về người chấp hành xong án phạt tù với các mặt biểu hiện

Kết quả phân tích tương quan giữa ĐK về NCHXAPT với các mặt biểu hiện cho thấy ĐK nói chung và các mặt biểu hiện có mối quan hệ qua lại theo chiều thuận và tương đối mạnh, ở mức xác suất có ý nghĩa thống kê với giá trị p≤ 0,01. Trong mối tương quan này, ĐK về NCHXAPT nói chung có quan hệ mạnh nhất với mặt biểu hiện thứ hai là NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội (với r=0,674); mặt ĐK NCHXAPT không thể hoàn lương ở vị trí thứ hai (với r=0,612), tiếp theo là các mặt biểu hiện khác của ĐK như: NCHXAPT là những người có tính cách xấu (r=0,601); NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt (r=0,556) và cuối cùng là mặt NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội (với r=0,551).
Một điểm đáng lưu ý là trong khi tất cả các mặt biểu hiện của ĐK đều có mối quan hệ với nhau theo chiều thuận thì riêng hai mặt biểu hiện ĐK NCHXAPT là những người có tính cách xấu và ĐK về giá trị xã hội lại không có mối tương quan có ý nghĩa về mặt thống kê. Điều này cho thấy ĐK về NCHXAPT là một hiện tượng tâm lý xã hội khá phức tạp, các mặt biểu hiện của nó vẫn có tính độc lập tương đối dù cùng nằm trong một chỉnh thể là ĐK về NCHXAPT.

4.1.7.  Sự khác biệt trong mức độ định kiến giữa các nhóm khách thể khác nhau

Nghiên cứu phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khách thể thuộc các nhóm độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, giới tính khác nhau. Tuy nhiên, không có sự khác biệt trong mức độ ĐK giữa những khách thể có quen biết từ trước với người đi tù về so với khách thể không quen biết từ trước người đi tù về.
4.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỊNH KIẾN VỀ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ 

4.2.1. Đánh giá chung các yếu tố tác động đến định kiến về người chấp hành xong án phạt tù
4.2.1.1. Nhận định người chấp hành xong án phạt tù là mối đe doạ: Kết quả cho thấy người dân nhìn chung vẫn còn nghi ngại và cho rằng người tù về là mối đe dọa với cộng đồng. Họ không hẳn khẳng định điều này nhưng cũng không phủ định nó.

4.2.1.2. Phương tiện truyền thông: Theo nhận định của các khách thể thì phương tiện truyền thông cũng là một nguồn chứa đựng nhiều thông tin mang tính ĐK đối với người có tiền án (ĐTB chung= 2,38).
4.2.1.3. Hành vi của những người xung quanh: Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân nhìn nhận hành vi của những người xung quanh có thể hiện sự né tránh người đi tù về ở mức tương đối cao, với ĐTB là 2,38.
4.2.2. Tương quan và dự báo ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến định kiến đối với người chấp hành xong án phạt tù
4.2.2.1. Tương quan giữa yếu tố tác động với định kiến về người chấp hành xong án phạt tù
Kết quả cụ thể được biểu thị ở bảng 4.11. 

Bảng 4.11. Mối tương quan giữa yếu tố tác động với ĐK về NCHXAPT và các mặt biểu hiện của nó

	TT
	                Các biến độc lập          

                                                        Các biến phụ thuộc
	Nhận định người đi tù về là mối  đe doạ
	Phương tiện truyền thông
	Hành vi của những người xung quanh

	1
	NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt
	r= 0,179**
	r= 0,047
	r= 0,128**

	2
	NCHXAPT là những người có tính cách xấu
	r= 0,262**
	r= 0,168**
	r= 0,157**

	3
	NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội
	r= 0,484**
	r= 0,056
	r= 0,266**

	4
	NCHXAPT không thể hoàn lương
	r= 0,379**
	r= 0,032
	r=0,248**

	5
	NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội
	r= 0,155**
	r= - 0,053
	r= - 0,019

	ĐK về NCHXAPT
	r= 0,490**
	r= 0,120 **
	r= 0,263 **


Ghi chú: ** tương quan có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,01;  r là hệ số hệ số tương quan nhị biến Pearson. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mỗi một yếu tố tác động được khảo sát đều có mối tương quan thuận với biến phụ thuộc là ĐK về NCHXAPT, trong đó biến Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ có mối tương quan mạnh nhất với ĐK đối với NCHXAPT (r= 0,490), hai biến còn lại là Phương tiện truyền thông và Hành vi ứng xử của những người xung quanh cũng tương quan đối với ĐK về NCHXAPT, song mối tương quan này không chặt (với r=0,120 và r= 0,263). 
Dữ liệu nghiên cũng cho thấy giữa mỗi yếu tố tác động và các mặt biểu hiện cụ thể của ĐK cũng có mối tương quan và tương quan ở các mức độ khác nhau. Lọc ra những trường hợp người có ĐK ở mức cao và phân tích tương quan, chúng tôi phát hiện yếu tố Phương tiện truyền thông có mối tương quan và tương quan ở mức trung bình với hai mặt biểu hiện cụ thể của ĐK, đó là: NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt (với r=0,318) và NCHXAPT là những người có tính cách xấu (với r=0,380).
4.2.2.2. Dự báo ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến định kiến đối với người chấp hành xong án phạt tù 
Kết quả phân tích hồi qui tuyến tính đơn chỉ ra biến độc lập Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ có thể giải thích được tới 23,4% sự biến thiên ở biến phụ thuộc là mặt ĐK NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội (R2= 0,234; p<0,01); bên cạnh đó nó có thể giải thích 14,4% sự biến thiên của biến ĐK NCHXAPT không thể hoàn lương (R2= 0,144; p<0,01) và 6,9% sự biến thiên của biến NCHXAPT là những người có tính cách xấu (R2= 0,069; p<0,01). Dữ liệu cũng cho thấy biến Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ có mối tương quan với các mặt còn lại của ĐK về NCHXAPT nhưng mức độ giải thích của nó không cao.
Tương tự biến Hành vi của những người xung quanh giải thích được 7,0% sự biến thiên của biến phụ thuộc là NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội (R2=0,070; p<0,01) và giải thích được 6,1% cho sự biến thiên của biến phụ thuộc NCHXAPT không thể hoàn lương (R2=0,061; p<0,01). 
Biến Phương tiện truyền thông chỉ giải thích được 2,8% sự thay đổi của biến phụ thuộc là NCHXAPT là những người có tính cách xấu (R2= 0,028; p<0,01).

Tiến hành phân tích hồi qui đối với các trường hợp khách thể có ĐK ở mức độ cao đối với NCHXAPT, chúng tôi phát hiện biến Phương tiện truyền thông có khả năng giải thích được 10,1% sự biến thiên của biến phụ thuộc là NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt (R2= 0,101; p<0,01); và 14,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc NCHXAPT là những người có tính cách xấu (R2= 0,144; p<0,01).
Kỹ thuật phân tích hồi qui cũng được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của của tập hợp cả ba yếu tố: Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ; Phương tiện truyền thông; Hành vi của những người xung quanh đến ĐK về NCHXAPT mà kết quả của nó được biểu thị ở bảng 4.13. 
Bảng 4.13. Dự báo sự thay đổi của ĐK về NCHXAPT dưới ảnh hưởng của tập hợp các biến độc lập

	TT
	Tập hợp các yếu tố tác động
	R2
	Beta
	p

	1

2

3
	Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ

Phương tiện truyền thông

Hành vi của những người xung quanh
	0,244
	0,469

- 0,50

0,094
	< 0,01

> 0,05

< 0,05
	< 0,01


Ghi chú: R2 là hệ số hồi qui;  p<0,01

Dữ liệu cho thấy so với mô hình chỉ có một biến độc lập (tức là chỉ xem xét ảnh hưởng của một yếu tố tác động lên ĐK về NCHXAPT) thì mô hình kết hợp cả ba yếu tố tác động có mức độ ảnh hưởng cao hơn, dù là không nhiều (24,4%), tới sự biến thiên của biến phụ thuộc là ĐK đối với người đi tù về. Tuy nhiên, số liệu cũng chỉ ra trong mô hình kết hợp cả ba yếu tố độc thì biến Phương tiện truyền thông không ảnh hưởng đến ĐK về NCHXAPT. Nó chứng tỏ vai trò của yếu tố này bị suy yếu khi có mặt các yếu tố khác. Vì thế, có thể nhận định nếu tin rằng người đi tù về không phải là mối nguy hại cho cộng đồng và chứng kiến họ được chính quyền, các tổ chức xã hội khác nhau quan tâm, giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày thì người dân sẽ bớt đi ĐK đối với những con người có quá khứ phạm pháp và ngược lại. 

4.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH KIẾN VỀ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ VỚI CẢM XÚC VÀ XU HƯỚNG HÀNH VI CỦA CÁC KHÁCH THỂ

4.3.1. Tương quan giữa định kiến về người chấp hành xong án phạt tù với cảm xúc và xu hướng hành vi của các khách thể

Kết quả phân tích tương quan giữa định kiến về người chấp hành xong án phạt tù với cảm xúc và xu hướng hành vi được biểu thị ở sơ đồ 4.2.


Sơ đồ 4.2. Tương quan giữa ĐK về NCHXAPT với cảm xúc và xu hướng hành vi

Số liệu ở sơ đồ 4.2 cho thấy ĐK về NCHXAPT có mối tương quan thuận và ở mức trung bình với cả mặt cảm xúc (r=0,323; p<0,01) cũng như mặt xu hướng hành vi của người dân (r=0,429; p<0,01), tuy nhiên ĐK tương quan mạnh hơn với xu hướng hành vi. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra so với biến ĐK về NCHXAPT thì cảm xúc có mối tương quan mạnh hơn với xu hướng hành vi (r=0,527; p<0,01) và tương quan ở khá chặt.
Xem xét cụ thể mối quan hệ giữa biến độc lập là các mặt biểu hiện của ĐK với biến phụ thuộc cảm xúc và hành vi, kết quả cho thấy cả cảm xúc cũng như xu hướng hành vi đều tương quan và tương quan theo chiều thuận với các mặt biểu hiện này, cụ thể là:
Cảm xúc có mối tương quan mạnh nhất với mặt ĐK NCHXAPT là những người có tính cách xấu (r= 0,248; p< 0,01) và mặt ĐK NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội (r= 0,240; p< 0,01); tiếp đến là các mặt NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội (r= 0,179; p<0,01); mặt NCHXAPT không thể hoàn lương (r= 0,166; p<0,01) và cuối cùng là mặt NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt (r= 0,100; p<0,05), tuy nhiên các mối tương quan trên không mạnh.
Trong khi đó, xu hướng hành vi lại tương quan mạnh nhất với mặt ĐK NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội (r= 0,402; p< 0,01), và tương quan ở mức trung bình. Tiếp theo là mặt ĐK NCHXAPT không thể hoàn lương (với r= 0,299; p< 0,01). Các mặt biểu hiện khác của ĐK như: NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội; NCHXAPT là người có tính cách xấu; NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt cũng đều có mối tương quan với cảm xúc song tương quan không mạnh (với r= 0,210; r= 0,284 và r= 0,170 lần lượt; p< 0,01).
4.3.2. Dự báo ảnh hưởng của định kiến về người chấp hành xong án phạt tù đối với cảm xúc và xu hướng hành vi của các khách thể
4.3.2.1. Dự báo ảnh hưởng của định kiến về người chấp hành xong án phạt tù đến cảm xúc của các khách thể

Biến độc lập ĐK về NCHXAPT giải thích được khoảng 10,4% sự biến thiên ở biến phụ thuộc là cảm xúc (R2=0,104; p<0,01). Từng mặt biểu hiện cụ thể của ĐK cũng có mức độ giải thích khác nhau đối với sự biến thiên của mặt cảm xúc.  Tuy nhiên, các mặt biểu hiện khác của ĐK là NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt; NCHXAPT không thể hoàn lương và NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội có ảnh hưởng không đáng kể tới sự biến thiên của biến cảm xúc.
4.3.2.1. Dự báo ảnh hưởng của định kiến về người chấp hành xong án phạt tù đến xu hướng hành vi của người dân
Biến độc lập ĐK về NCHXAPT giải thích được 18,4% sự thay đổi của xu hướng hành vi (R2= 0,184; p< 0,001). Dữ liệu cũng chỉ ra các mặt biểu hiện cụ thể của ĐK là NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt giải thích được 2,9% sự biến thiên xu hướng hành vi; mặt ĐK NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội giải thích được 16,1%; mặt NCHXAPT là những người có tính cách xấu giải thích được 3,4%; mặt NCHXAPT không thể hoàn lương giải thích được 8,9%; và mặt ĐK về giá trị xã hội giải thích được 4,4% sự thay đổi ở xu hướng hành vi của người dân. 
4.4. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ VÀ NGƯỜI DÂN

4.4.1. Nghiên cứu trường hợp người chấp hành xong án phạt tù

Trường hợp thứ nhất: Nguyễn Trương V.; quận ĐĐ, Hà Nội.

Trường hợp thứ hai:  Tạ Minh P.; quận TX, Hà Nội.

4.4.2. Nghiên cứu trường hợp người dân Hà Nội

Trường hợp thứ nhất: Hoàng Thanh Tr.; quận TX, Hà Nội.

Trường hợp thứ hai: Phùng Thanh Q.; quận ĐĐ, Hà Nội.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về ĐK đối với  NCHXAPT, luận án đi đến một số kết luận như sau:

1.1. Về mặt lý luận

1.1.1. ĐK là những đánh giá tiêu cực và thiếu căn cứ của xã hội về một nhóm nhất định. ĐK về NCHXAPT là những đánh giá tiêu cực và thiếu căn cứ của xã hội về tính cách, khả năng hoàn lương và vai trò xã hội của nhóm NCHXAPT.
1.1.2. ĐK đối với người mãn hạn tù được biểu hiện ở các mặt cụ thể như: ĐK về tính cách của NCHXAPT; ĐK về khả năng hoàn lương và ĐK về vai trò xã hội của NCHXAPT.
1.1.3. Một số yếu tố cơ bản tác động tới ĐK về NCHXAPT: Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ; Phương tiện truyền thông; Hành vi của những người xung quanh.
1.2. Về thực tiễn

1.2.1. So với lý luận về ĐK về NCHXAPT đã nêu ở chương 2 của luận án, số liệu thu được từ thực tiễn đã phản ánh được các mặt như: ĐK về tính cách của NCHXAPT; ĐK về khả năng hoàn lương và ĐK về vai trò xã hội của NCHXAPT. Tuy nhiên, nghiên cứu thực tiễn cũng phát hiện thêm các mặt: NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội, ĐK NCHXAPT không phải là những người có tính cách tốt, ĐK NCHXAPT là những người có tính cách xấu (tách ra từ mặt ĐK về tính cách của NCHXAPT) là các yếu tố chưa được xác lập trong những nghiên cứu trước đây. 

1.2.2. Kết quả nghiên cứu thực tiễn cũng cho thấy trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội hiện nay vẫn còn tồn tại ĐK về người đi tù về song người dân cũng không quá ĐK đối với họ. Trong các mặt biểu hiện của ĐK thì mặt NCHXAPT không phải là người có những tính cách tốt chịu nhiều ĐK nhất; tiếp theo là mặt NCHXAPT là những người có tính cách xấu; ở vị trí thứ ba là mặt NCHXAPT không thể hoàn lương; thứ tư là mặt NCHXAPT không thể đảm đương các vai trò xã hội và cuối cùng là mặt NCHXAPT là những người không có giá trị với xã hội. Giữa ĐK về NCHXAPT và các mặt biểu hiện của nó có mối tương quan thuận, khá chặt với nhau song vẫn có tính độc lập tương đối.

1.2.2. Nhìn chung, ĐK về NCHXAPT có mối liên hệ với các yếu tố như: giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và trình độ học vấn; tức là có sự khác biệt trong mức độ ĐK đối với NCHXAPT giữa các nhóm khách thể nam và nữ, cũng như các nhóm nghề nghiệp, độ tuổi và trình độ học vấn khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa sự quen biết và mức độ tiếp xúc với người đi tù về với ĐK về NCHXAPT.

1.2.3. Tất cả các yếu tố tác động được xem xét trong nghiên cứu này đều có mối tương quan thuận và tác động đến mức độ ĐK về NCHXAPT, tuy nhiên yếu tố Nhận định NCHXAPT là mối đe doạ có tác động mạnh nhất, ở vị trí thứ hai là yếu tố Hành vi của những người xung quanh và cuối cùng là yếu tố Phương tiện truyền thông.
1.2.4. ĐK về NCHXAPT và các mặt biểu hiện của nó có mối tương quan thuận và khá chặt với cảm xúc và xu hướng hành vi của người dân, tuy nhiên ĐK tương quan chặt chẽ hơn với xu hướng hành vi.

1.2.5. Kết quả nghiên cứu trường hợp cho thấy NCHXAPT khi trở về cộng đồng vẫn gặp phải một số khó khăn nhất định trong đó nổi lên là không có công ăn việc làm ổn định; chưa nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó thì người dân vẫn còn thể hiện sự bàng quan, thờ ơ đối với những người đi tù về, sự tiếp xúc trực tiếp nếu có chủ yếu là mang tính xã giao. Mọi người chỉ tỏ thái độ khi nào NCHXAPT gây ra vụ việc ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân hoặc an ninh trật tự của địa phương. Sự giúp đỡ mà người đi tù về nhận được (nếu có) chủ yếu đến từ gia đình và người thân của họ.

2.1.6. Kết quả nghiên cứu thực trạng ĐK đối với NCHXAPT trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội đã chứng minh được giả thuyết khoa học của luận án.

2. KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với chính quyền cơ sở

2.1.1. Chính quyền các phường chủ động phối kết hợp và vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tiếp nhận người đi tù về vào làm việc, tạo điều kiện để họ có thể nuôi sống bản thân và gia đình, loại bỏ điều kiện tái phạm tội.

2.1.2. Công an các phường làm tốt công tác quản lý, giáo dục NCHXAPT, phòng ngừa người đi tù về tái phạm tội (nhất là những đối tượng đã từng phạm các tội về ma tuý và mắc nghiện), tránh gây thêm dư luận xã hội tiêu cực rằng NCHXAPT là những đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội và không thể từ bỏ con đường phạm tội trước đây.

2.1.3. Chính quyền cơ sở quan tâm chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, tổ dân phố và các đoàn thể xã hội ở địa phương thường xuyên động viên, thăm hỏi NCHXAPT cũng như gia đình của họ. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, khơi gợi sự khoan dung của cộng đồng đối với người có quá khứ phạm pháp thông qua các cuộc họp tại khu dân cư.

2.2. Đối với các cơ quan truyền thông

2.2.1. Tăng cường khai thác thông tin tích cực, biểu dương những tấm gương người đi tù về hoàn lương thành công và có đóng góp quan trọng cho xã hội để cộng đồng thấy được những người có quá khứ lầm lỗi hoàn toàn có thể trở thành công dân có ích cho xã hội nếu được quan tâm giúp đỡ. 

2.2.2. Đảm bảo cung cấp thông tin một cách khách quan, đầy đủ và trung thực khi đăng các tin bài có liên quan đến NCHXAPT trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó giúp người dân có cái nhìn đúng đắn hơn về những người mãn hạn tù.

2.3. Đối với bản thân người chấp hành xong án phạt tù

2.3.1. Muốn xã hội bớt đi ĐK đối với mình thì trước hết bản thân mỗi NCHXAPT phải quyết tâm vươn lên làm lại cuộc đời, phấn đấu không tái phạm trong thời gian thử thách.

2.3.2. Người mãn hạn tù phải đấu tranh vượt qua tâm lý tự ti, mặc cảm, chủ động tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng, giúp người xung quanh có dịp hiểu rõ mình hơn.
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